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               (Đề thi gồm 02 trang)

M«n thi: VẬT LÍ THPT - BẢNG A
Thêi gian: 180 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)


Câu 1 (4,5 điểm).
Cho cơ hệ như hình 1: 
Hai lò xo nhẹ có độ cứng lần lượt là K1 = 60N/m;
K2 = 40N/m; M = 100g; m = 300g. Bỏ qua ma sát
giữa M với sàn, lấy g = 
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2 = 10(m/s2). Tại vị trí cân bằng của hệ hai lò xo không biến dạng. Đưa hai vật lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm rồi thả nhẹ, người ta thấy hai vật không trượt đối với nhau.

1. Chứng minh hệ dao động điều hoà, tính chu kì dao động và vận tốc cực đại của hệ.

2. Hệ số ma sát nghỉ giữa m và M phải thoả mãn điều kiện nào để hệ hai vật dao động điều  hoà ?  

3. Khi lò xo K2 bị nén 2cm thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo K2, hệ vẫn dao động điều hoà. Tính biên độ dao động của hệ sau đó.


Câu 2 (4 điểm).
Một thanh mảnh đồng chất, có khối lượng m chiều dài L, có trục

quay cố định nằm ngang vuông góc với thanh và đi qua đầu trên của thanh (Hình 2).

     Bỏ qua mọi ma sát và lực cản không khí, gia tốc rơi tự do là g.

    1. Thanh đang đứng yên thì một chất điểm có khối lượng m1 = m/3 bay ngang với 

vận tốc 
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 theo phương vuông góc với trục quay đến cắm vào trung điểm của thanh. 

Tính tốc độ góc của thanh ngay sau va chạm và cơ năng mất mát lúc va chạm.

2. Cho 
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. Tính góc lệch cực đại của thanh.


Câu 3 (4,5 điểm).
Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B dao động theo phương trình:
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.Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng là 60cm/s.

1. Viết phương trình sóng tổng hợp tại điểm M cách A, B những đoạn là:
MA = 9cm; MB = 12cm.

2. Cho AB = 20cm. Hai điểm C, D trên mặt nước mà ABCD là hình chữ nhật với AD = 15cm. Tính  số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn trên AB và trên đoạn AC.

3. Hai điểm M1 và M2 trên đoạn AB cách A những đoạn 12cm và 14cm. Tính độ lệch pha dao động của M1 so với M2. .   


Câu 4 (4 điểm).
Cho quang hệ đồng trục gồm thấu kính phân kì O1 và thấu kính hội tụ O2. Một điểm sáng S nằm trên trục chính của hệ trước O1 một đoạn 20cm. Màn E đặt vuông góc trục chính của hệ sau O2 cách O2 một đoạn 30cm. Khoảng cách giữa hai thấu kính là 50cm. Biết tiêu cự của O2 là 20cm và hệ cho ảnh rõ nét trên màn. Thấu kính phân kì O1 có dạng phẳng - lõm, bán kính mặt lõm là 10cm.

1. Tính tiêu cự của thấu kính phân kì O1 và chiết suất của chất làm thấu kính này.

2. Giữ S, O1 và màn E cố định, người ta thay thấu kính O2 bằng một thấu kính hội tụ L đặt đồng trục với O1. Dịch chuyển L từ sát O1 đến màn thì vệt sáng trên màn không bao giờ thu nhỏ lại thành một điểm, nhưng khi L cách màn 18cm thì đường kính vệt sáng trên màn là nhỏ nhất. Tính tiêu cự của thấu kính L.

Câu 5 (2 điểm).
Một vật nhỏ tích điện trượt không ma sát, không vận 

tốc ban đầu dọc theo một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng (.

(hình 3). Vật chuyển động trong một từ trường đều hướng vuông 

góc với mặt phẳng hình vẽ và trong trường trọng lực. Sau khi

trượt được một quãng đường l, nó rời mặt nghiêng và bay theo một đường phức tạp như hình vẽ. 

1. Hãy xác định vận tốc của vật lúc bắt đầu rời mặt phẳng nghiêng.

2. Hãy xác định mức biến thiên chiều cao của vật so với mặt đất trong khi bay.


Câu 6 (1điểm).

Chức năng của đồng hồ đa năng hiện số là gì? Trong chương trình vật lý lớp 11, nó được sử dụng trong những thí nghiệm thực hành nào?   

---Hết---

   Họ tên thí sinh:........................…………..……................   Số báo danh:...........................................
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